
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Dân tộc 

(Giấy KS)
Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Thường 

Trú
Tạm Trú

1 Nguyễn Thúy An Nữ 08/01/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

2 Phan Thanh An Nam 26/05/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

3 Trần Ngọc Phương Anh Nữ 11/06/2019 Kinh Xã Xuân Tín, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

4 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 25/01/2019 Kinh
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

5 Nguyễn Gia Bảo Nam 08/01/2019 Kinh Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

6 Trần Phước Đăng Nam 03/01/2019 Kinh Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

7 Nguyễn Quốc Đạt Nam 19/01/2019 Kinh Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

8 Nguyễn Kim Ánh Dương Nữ 18/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

9 Nguyễn Hoàng Bảo Duy Nam 12/11/2019 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

10 Lê Phương Khả Hân Nữ 06/11/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

11 Lê Huy Hoàng Nam 26/11/2019 Kinh Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

12 Nguyễn Ngọc Kim Hoàng Nữ 03/12/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

13 Lộc Tuấn Khang Nam 14/01/2019 Nùng Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

14 Nguyễn Đức Gia Khang Nam 25/04/2019 Kinh
Thôn Thượng Hòa, Xã Bình Đông, Huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

15 Bùi Huỳnh Đăng Khoa Nam 30/01/2019 Kinh
Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà 

Mau

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

16 Trần Hàn Đăng Khoa Nam 07/11/2019 Kinh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

17 Lưu Minh Khôi Nam 43713 Kinh
Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà 

Vinh

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

18 Nguyễn Hà Trung Kiên Nam 25/07/2019 Kinh Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

19 Lê Hoàng Gia Kiệt Nam 13/05/2019 Kinh Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

20 Phan Ngọc Thiên Kim Nữ 06/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

21 Lô Nhất Long Nam 26/03/2019 Thái Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

22 Ngô Thảo My Nữ 24/05/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

23 Nguyễn Bích Ngân Nữ 25/11/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

24 Đoàn Hữu Nghĩa Nam 11/08/2019 Kinh Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

25 Trần Hồng Ngọc Nữ 16/11/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

26 Trần Ngọc Yến Nhi Nữ 17/06/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

27 Nguyễn An Nhiên. Nữ 17/09/2019 Kinh
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

28 Lê Hồng Phúc Nữ 18/04/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

29 Đỗ Minh Quân Nam 01/11/2019 Kinh
Khu Phố Suối Tre, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

30 Phùng Ngọc Như Quỳnh Nữ 13/04/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

31 Phạm Nhã Quỳnh Nữ 27/11/2019 Kinh Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình
Khu Phôố 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

32 Võ Hữu Thiện Nam 06/12/2019 Kinh
Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

33 Đinh Ngọc Anh Thư Nữ 13/05/2019 Kinh
Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

34 Võ Phan Quỳnh Trâm Nữ 12/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

35 Trần Anh Tuấn Nam 05/11/2019 Kinh
Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 4, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

36 Đinh Thiện Tuấn Nam 23/12/2019 Kinh UBND xã Ea Dăh, huyện Krông Năng
Khu phố Hòa Phú 1, phường Hòa Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh
x

37 Lê Minh Tuệ Nữ 03/09/2019 Kinh
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

38 Nguyễn Tú Uyên Nữ 25/01/2019 Kinh Tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

39 Lê Tường Vy Nữ 30/09/2019 Kinh Tỉnh Tiền Giang
Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

40 Trần Phương Ý Nữ 43716 Kinh
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

41 Trần Như Ý Nữ 43716 Kinh
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương
x

42 Chiếng Hoàng Yến Nữ 01/11/2017 Hoa Xã Phú Lợi, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2025
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